
Giấy xác nhận điều kiện nhận Trợ cấp ưu tiên nhằm hỗ trợ ứng phó với tình 
hình vật giá tăng cao/Trợ cấp bổ sung cho trẻ em năm 2024

Kính gửi Thị trưởng thành phố Anjo

Liên quan đến khoản tiền trợ cấp ưu tiên hỗ trợ ứng phó với tình hình vật giá tăng cao cũng như khoản bổ sung cho trẻ 
em, sau khi xác nhận nội dung đơn đăng ký này tôi cam kết rằng nội dung trong đơn là sự thật và xin đăng ký.

Ngày đăng ký
Furigana

Ngày tháng năm sinh Địa chỉ hiện tại/Điện thoạiHọ tên người đăng ký (chủ hộ)

Furigana
Họ tên

Số trẻ đủ điều kiện

Người đăng ký (chủ hộ)

Năm Reiwa 7     tháng    ngày

Showa/Heisei/Reiwa

Năm     tháng     ngày Điện thoại

Số tiền trợ cấp ưu tiên hỗ trợ ứng phó với tình hình vật giá tăng cao 30.000 yên cho mỗi hộ gia đình

1. Tình trạng hộ gia đình vào thời điểm ngày 13/12/2024

3. Tài khoản nhận tiền của người nộp đơn (chủ hộ)

4. Nội dung cam kết và đồng ý (Nếu thiếu dấu tích vào, chúng tôi sẽ không thể trợ cấp.)

5. Giấy tờ đính kèm (Nếu thiếu giấy tờ đính kèm thì sẽ không thể nhận trợ cấp):

2. Khoản bổ sung cho trẻ em

Khoanh tròn 
nếu đủ điều kiện 
nhận khoản bổ 
sung cho trẻ em

Tình hình địa chỉ hiện 
tại và địa chỉ vào thời 
điểm ngày 1 tháng 1 
năm 2024

Ngày tháng 
năm sinh

Nếu khác, hãy ghi địa chỉ vào thời 
điểm ngày 1 tháng 1 năm 2024

Năm Showa/Heisei/Reiwa

Giống

Khác

Tháng      ngày

Năm Showa/Heisei/Reiwa

Tháng      ngày

Năm Showa/Heisei/Reiwa

Tháng      ngày

Năm Showa/Heisei/Reiwa

Tháng      ngày

Năm Showa/Heisei/Reiwa

Tháng      ngày

Năm Showa/Heisei/Reiwa

Tháng      ngày

Năm Showa/Heisei/Reiwa

Tháng      ngày

Giống

Khác

Giống

Khác

Giống

Khác

Giống

Khác

Giống

Khác

Giống

Khác

Giống

Khác

Trẻ sau đây sống bằng thu nhập cùng với chủ hộ.
* Trẻ 18 tuổi trở xuống (sinh từ ngày 2 tháng 4 năm 2006 trở đi) có đăng ký cư trú tại thành phố Anjo 
vào thời điểm ngày tham chiếu (ngày 13 tháng 12 năm 2024) đủ điều kiện nhận trợ cấp. * Vui lòng ghi 
số trẻ em đủ điều kiện nhận khoản bổ sung. Số tiền trợ cấp là 20.000 yên cho mỗi trẻ đủ điều kiện.
* Trẻ em sống ở nước ngoài không thuộc đối tượng này

em yên
Số tiền trợ cấp

(chỉ riêng khoản bổ sung cho trẻ em)

* Nếu có trẻ sơ sinh được sinh ra từ ngày 14 tháng 12 năm 2024 trở đi (cần nộp đơn đăng ký riêng cho trẻ sơ sinh), hoặc nếu có trẻ em có chung chi 
phí sinh hoạt dù khác hộ gia đình, vui lòng liên hệ với Tổng đài hỗ trợ về trợ cấp (0566-77-9511).

Cột dành cho thành phố Anjo

Mã số cá nhân Kiểm tra giấy 
tờ 1

Nội dung 
thiếu sót

Kiểm tra giấy 
tờ 2

Kiểm tra nhập 
liệu 1

Kiểm tra nhập 
liệu 2

Tên tổ chức tài chính
Ngoại trừ Ngân hàng Yucho

Tên chủ tài khoản (kana)
Vui lòng ghi giống như trong sổ tài khoản.Tên chi nhánh

Ngân hàng Yucho Số sổ tài khoản

Số tài khoản

1.Ngân 
hàng

2.Shinkin
3.Hiệp hội 

tín dụng
4.Shinren
5.Noukyo

1.Trụ sở 
chính

2.Chi 
nhánh

3.Chi hội
4.Chi 

nhánh 
phụ

Mã tổ chức tài chính Mã chi nhánh

Loại tài 
khoản

1 Phổ 
thông

2 Vãng 
lai

Nếu muốn nhận tiền qua 
Ngân hàng Yucho, vui lòng 
ghi vào đây.

Kí hiệu sổ tài khoản
Nếu có 6 chữ số, vui lòng ghi 

vào ô ※

Tên chủ tài khoản (kana)
Vui lòng ghi giống như trong sổ tài khoản.

● Cần đính kèm bản sao sổ tài khoản hoặc thẻ ATM để kiểm tra tên tổ chức tài chính, tên chi nhánh, loại tài khoản, số tài khoản và tên chủ tài khoản.
● Trường hợp quý vị không có tài khoản hoặc không thể nhận tiền qua tài khoản, vui lòng liên hệ với Tổng đài hỗ trợ về trợ cấp (0566-77-9511).

Vui lòng kiểm tra tất cả các mục sau đây và đánh dấu tích (✓) vào ô vuông:
(1) □ Tất cả thành viên trong hộ gia đình đều được miễn thuế cư trú (cả thuế tính theo thu nhập và thuế tính trên 

bình quân) cho năm tài chính 2024.
(2) □ Tất cả thành viên trong hộ gia đình đều không phải là người phụ thuộc của "thành viên khác trong gia đình 

đang phải chịu thuế cư trú năm 2024".
(3) □ Chưa nhận khoản trợ cấp tương tự (30.000 yên) từ các địa phương khác thành phố Anjo.
(4) □ *Không áp dụng cho hộ gia đình có “Thành viên là người nước ngoài và đã được miễn thuế cư trú dựa trên 

các quy ước thuế”
(5) □ Trong hộ gia đình không có ai từ 17 tuổi trở lên vào ngày 1 tháng 1 năm 2024 mà chưa khai báo thu nhập.
(6) □ Nếu không thể kiểm tra trong hồ sơ công khai v.v., tôi sẽ nộp các giấy tờ liên quan.
(7) □ Nếu vì lý do thiếu sót trong đơn đăng ký mà không thể chuyển khoản, tôi đồng ý rằng nếu không thể liên lạc 

trước cuối tháng 5 năm 2025 thì sẽ xem như không nhận được trợ cấp này.
(8) □ Sau khi chi trả trợ cấp, nếu phát hiện thông tin trong đơn đăng ký là sai sự thật hoặc nếu phát hiện thấy 

không đủ điều kiện nhận trợ cấp này thì tôi sẽ hoàn trả khoản trợ cấp.

Vui lòng kiểm tra và đánh dấu tích (✓) vào ô vuông để xác nhận đã đính kèm đầy đủ các giấy tờ sau:
(1) □ Bản sao giấy tờ xác minh nhân thân của người nộp đơn
  * Bằng lái xe, thẻ My Number (chỉ mặt trước), thẻ cư trú, hộ chiếu, thẻ ngoại kiều, thẻ bảo hiểm y tế, v.v.
  * Hãy phô tô phần có ghi họ tên và địa chỉ hiện tại.
(2) □ Bản sao giấy tờ về tài khoản ngân hàng
  * Sổ tài khoản hoặc thẻ ATM

  * Hãy phô tô phần có ghi tên tổ chức tài chính, tên chi nhánh, loại tài khoản, số tài khoản và tên chủ tài 
khoản.

(3) □ Bản sao giấy chứng nhận miễn thuế năm 2024
  * Quý vị cần khai báo thuế cư trú tại thành phố/quận/huyện nơi quý vị sinh sống tại thời điểm ngày 

1 tháng 1 năm 2024.　

Ví dụ về 
cách ghi

Anjou Tarou

Số nhà XX, khu XX, huyện XX, thành phố Anjo

Vui lòng ghi tên toàn bộ các 
thành viên thuộc hộ gia đình.

Vui lòng khoanh tròn vào tên trẻ 
thuộc đối tượng nhận trợ cấp.

Số trẻ x 20.000 yênVui lòng ghi số trẻ em sinh từ 
ngày 2 tháng 4 năm 2006 trở đi.
* Trẻ em sống ở nước ngoài không 

thuộc đối tượng này

Vui lòng kiểm tra xem có thiếu giấy tờ 
đính kèm nào không và tích vào.

Vui lòng đánh dấu ✓ vào 
những mục tương ứng.

Nếu thiếu dấu tích, chúng 
tôi sẽ không thể chuyển 
khoản trợ cấp.

Nếu địa chỉ hiện tại của quý vị khác với 
địa chỉ tại thời điểm ngày 1 tháng 1 năm 
2024 thì vui lòng ghi địa chỉ vào thời điểm 
ngày 1 tháng 1.

Vui lòng tích vào sau khi kiểm tra 
và đồng ý với các điều khoản 
cam kết.

Anjou Hanako

Anjou Ichirou

Anjou Jirou

Anjou Saburou

Anjou Shirou

Số nhà XX, huyện XX, thành phố XX, tỉnh XX

Anjo Sakura-
machi Anjou Tarou

Vui lòng ghi chủ hộ 
là người nộp đơn.


